
 

 1 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN HÒN ĐẤT                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH KIÊN GIANG                                                                                                                      

 

Bản án số: 145/2022/HNGĐ-ST.        

Ngày: 26/12/2022 

V/v “Xin ly hôn và nuôi con”. 

     

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT - TỈNH KIÊN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Quốc Chiến 

Các Hội thẩm nhân dân:             Bà Đinh Thị Phƣơng Lan 

                                                 Bà Hà Thị Kim Thu 

Thư ký phiên tòa ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Diệp -        

  ND  u  n H n Đ t  t n     n G  n   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn đất tham phiên tòa: Bà Trần 

Phƣơng Thúy –   ểm sát v  n  

Ngày 26 t án  12 năm 2022 tạ  p  n  xử án     án n ân dân  u  n H n Đ t  

t n     n G  n  xét xử sơ t ẩm côn       vụ án  ôn n ân     đìn  t ụ l  số: 

297/2022/TLST - HNGĐ n à  07/7/2022 về v  c “Xin ly hôn và nuôi con” theo 

Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số: 154/2022/QĐXXS -HNGĐ  n à  06/12/20222 

  ữ  các đ ơn  sự:  

Nguyên đơn: C ị Hồ Thị L  s n  năm 1978 (Có đơn x n xét xử vắn  mặt). 

Đị  c  :  p X  xã S   u  n H  t n     n G  n   

Bị đơn: Anh Phan Thanh H  s n  năm 1970 (Có đơn x n xét xử vắn  mặt). 

Đị  c  :  p X  xã S   u  n H  t n     n G  n   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 31/5/2022 nguyên đơn chị Hồ Thị L trình bày: 

- Về hôn nhân: C ị L và anh H tự tìm   ểu   u t  ơn  n  u và tổ c ức đám c ớ  

vào năm 1999    ôn  đăn      ết  ôn t eo qu  địn  củ  p áp luật  
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  ờ     n đầu tìn  cảm   ữ  vợ c ồn  r t vu  vẻ và  ạn  p úc  có ba n  ờ  con 

chung.  u  n   n  t ờ     n s u p át s n  n  ều mâu t uẫn do anh H   ôn  lo làm ăn 

mà c   lo đ  n ậu  n oà  r  anh H c n c ử  vợ con vô cớ, c ị Lvà anh H đã sốn  l  

t ân đ ợc  ơn 06 t án  n  . Nay c ị L   u cầu đ ợc l   ôn vớ  anh Phan Thanh H. 

Về con c un : Có 03 n  ờ  con c un  t n P  n Hồ    s n  năm 2000  Phan 

Minh Tr  s n  năm 2007 và Phan Thanh Tr  s n  năm 2009. Ly hôn, c ị L   u cầu 

đ ợc nuô  d ỡn  c áu Tr và cháu Tr đến tuổ  tr ởn  thành. C ị L   ôn    u cầu anh 

H c p d ỡn  nuô  con  Đố  vớ  con c un  t n   đã tr ởn  t àn  c ị L   ôn    u cầu 

    án   ả  qu ết   

Về tà  sản c un : C ị L và anh H   ôn  có tà  sản c un     ôn    u cầu     án 

xem xét   ả  qu ết   

Về nợ c un : C ị L và anh H   ôn  c o    v   nợ và cũn    ôn  có nợ     n n 

  ôn    u cầu     án xem xét   ả  qu ết  

* Theo biên bản ghi lời khai ngày 30/11/2022 bị đơn anh Phan Thanh H trình 

bày như sau: 

- Về hôn nhân: Anh H và c ị L tự tìm   ểu   u t  ơn  n  u có tổ c ức đám c ớ  

n  n    ôn  có đăn      ết hôn. Quá trình chung anh H và c ị L không có mâu 

t uẫn  ì  N  n  đến   oản  t án  5/2022 t ì do c ị L b n  con n n   ữ  anh H và 

c ị L xả  r  mâu t uẫn và anh H và c ị L đã l  t ân từ đó c o đến n  . Nay c ị L yêu 

cầu l   ôn t ì anh H   ôn  đồn    n  n  nếu c ị L c ơn  qu ết l   ôn t ì tù  c ị L 

quyết địn   

- Về con chung: Có 03 n  ờ  con c un  t n P  n Hồ    s n  năm 2000  Phan 

Minh Tr  s n  năm 2007 và Phan Thanh Tr  s n  năm 2009. Con t eo    t ì n  ờ  đó 

nuô  d ỡn   n  ờ  c n lạ    ôn  có n  ĩ  vụ c p d ỡn  nuô  con  

- Về tài sản chung: Anh H và c ị L tự t ỏ  t uận  n n   ôn    u cầu Tòa án 

xem xét   ả  qu ết  

- Về n  chung: Anh H t ừ  n ận vợ c ồn   n  c ị   ôn  có nợ c un  n n   ôn  

  u cầu     án xem xét    ả  qu ết  

* Ý kiến phát biểu của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất:  

- V  c tuân t eo p áp luật củ    ẩm p án:  ron  quá trìn    ả  qu ết vụ án 

  ẩm p án đã tuân t eo đún  các qu  địn  về p áp luật tố tụn  dân sự  
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- V  c tuân t eo p áp luật củ  Hộ  đồn  xét xử:  ạ  p   n t   Hộ  đồn  xét xử đã 

t ực    n đún  qu  địn  củ  Bộ luật tố tụn  dân sự về p   n t   sơ t ẩm và đảm bảo 

đún  n u  n tắc xét xử  

- Về c  p  àn  p áp luật củ  các đ ơn  sự tron  vụ án:  ừ     t ụ l  vụ án cũn  

n   tạ  p   n t    ôm n   các đ ơn  sự đã t ực    n đún  các qu  địn  Bộ luật tố 

tụn  dân sự về qu ền và n  ĩ  vụ củ  các đ ơn  sự   

- Về nộ  dun  vụ án: Đề n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  Đ ều 28  đ ểm     oản 1 

Đ ều 35  đ ểm     oản 1 Đ ều 39  Đ ều 227  Đ ều 228 Bộ luật tố tụn  dân sự 2015  

Đ ều 9  Đ ều 11  Đ ều 14  Đ ều 15 Luật Hôn n ân và     đìn  năm 2014 đề xu t n   

s u: Về  ôn n ân:   ôn  côn  n ận qu n    vợ c ồn    ữ  bà Hồ   ị L và ông Phan 

Thanh H. Về con c un : G  o 02 con c un  là Phan Minh Tr và Phan Thanh Tr cho 

bà Hồ   ị L t ếp tục nuô  d ỡn   Về tà  sản c un   nợ c un :   ôn    u cầu   ả  

qu ết  n n   ôn  xem xét  Về án p í: áp dụn  áp dụn    oản 4 Đ ều 147 BL  DS và 

đ ểm     oản 5 Đ ều 27 N  ị qu ết số 326/2016/UB VQH14 n à  30 t án  12 năm 

2016 củ  Ủ  b n    ờn  vụ Quốc  ộ  qu  địn  về mức t u  m ễn    ảm  t u  nộp  

quản l  và sử dụn  án p í và l  p í     án  đề n  ị HĐXX: bà Hồ   ị L nộp án p í 

HNGĐ sơ t ẩm t eo qu  địn   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

   au khi nghiên c u các tài liệu c  trong hồ sơ v  án đ  đư c thẩm tra tại phiên 

Tòa  c n c  kết quả tranh t ng tại phiên toà Hội đồng   t    nh n định v  án này như 

sau: 

[1] Về quan hệ pháp lu t tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:   eo nộ  dun  

đơn xin ly hôn củ  c ị Hồ   ị L thì đâ  là tr n  c  p về  ôn n ân và     đìn   bị đơn 

tron  vụ án có nơ  c  trú tạ   u  n H n Đ t n n qu  địn  tạ    oản 1 Đ ều 28   đ ểm   

  oản 1 Đ ều 35 và đ ểm     oản 1 Đ ều 39 Bộ luật tố tụn  dân sự 2015 vụ án t uộc 

t ẩm   ả  qu ết củ      án n ân dân  u  n H n Đ t  

[2] Về thủ t c tố t ng: C ị Hồ   ị L và anh Phan Thanh H đều có đơn x n xét xử 

vắn  mặt n n     án t ến  àn  xét xử vắn  mặt t eo qu  địn  tạ  các Đ ều 227 và 

Đ ều 228 củ  Bộ luật tố tụn  dân sự  

[3] Về nội dung v  án:  

- Về quan hệ hôn nhân: C ị Hồ   ị L và anh Phan Thanh H đều t ừ  n ận quan 

    ôn n ân   ữ  c ị Lvà anh H đ ợc t  ết lập vào năm 1999.  n  c ị có tổ c ức đám 

c ớ  n  n    ôn  có đăn      ết  ôn t eo qu  địn . Theo c ị L trình bày trong quá 
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trình c un  sốn    ữ  c ị Lvà anh H có mâu t uẫn là do anh H   ôn  lo làm ăn mà 

c   lo n ậu n oẹt và c n c ử  bớ  vợ con  C n anh H t ì c o rằn  do c ị L bênh con 

n n   ữ   n  c ị xả  r  mâu t uẫn và sốn  l  t ân từ t án  5/2022 c o đến n    Tình 

cảm vợ c ồn    ữ  c ị L và anh H không còn, mâu t uẫn ngày càng trầm trọn   đời 

sốn  c un    ôn  t ể  éo dà  n n     c ị L   u cầu l   ôn t ì đ ợc anh H. 

 u  n   n  qu n     ôn n ân   ữ  c ị L và anh H   ôn  có đăn      ết  ôn là v  

p ạm tạ    oản 1 Đ ều 11 Luật Hôn n ân     đìn  2014  Do đó Hộ  đồn  xét xử 

  ôn  côn  n ận qu n      ữ  c ị Hồ   ị L và ah Phan Thanh H là vợ c ồn   

- Về quan hệ con chung: Có 03 n  ờ  con c un  t n P  n Hồ    s n  năm 2000  

Phan Minh Tr  s n  năm 2007 và Phan Thanh Tr  s n  năm 2009.  

Đố  vớ  n  ờ  con c un  t n P  n Hồ    s n  năm 2000 đã tr ởn  t àn  c ị L 

và anh H t ốn  n  t   ôn    u cầu     án xem xét   ả  qu ết  n n Hộ  đồn  xét xử 

m ễn xét  

Xét   u cầu đ ợc t ếp tục nuô  d ỡn  c áu Tr và cháu Tr củ  c ị L  Hộ  đồn  

xét xử t    rằn  các cháu Phan Minh Tr và Phan Thanh Tr đ n  đ ợc c ị L c ăm sóc  

nuô  d ỡn  và p át tr ển bìn  t  ờn   Do đó để đảm bảo ổn địn  cuộc sốn  củ  các 

c áu    úp các c áu p át tr ển tốt về mặt t ể c  t cũn  n   t n  t ần  Đồn  t ờ  t eo 

bản tự      n à  09/9/2022 củ  c áu Phan Minh Tr và Phan Thành Tr thì hai cháu có 

n u  n vọn  đ ợc t ếp tục sốn  cùn  vớ  mẹ (c ị L) s u     c   mẹ l   ôn  Do đó 

Hộ  đồn  xét xử c  p n ận   u cầu củ  c ị L. Giao cháu Phan Minh Tr và Phan 

Thành Tr c o c ị Hồ   ị L t ếp tục c ăm sóc  nuô  d ỡn  đến tuổ  tr ởn  t àn  theo 

qu  địn  tạ  Đ ều 81 Luật  ôn n ân và     đìn  năm 2014   

Đố  vớ  n  ĩ  vụ c p d ỡn : Do c ị L   ôn    u cầu anh H p ả  c p d ỡn  nuô  

con n n Hộ  đồn  xét xử m ễn xét  

- Về tài sản chung: Các đ ơn  sự t ốn  n  t   ôn  có tà  sản c un   không yêu 

cầu     án   ả  qu ết n n Hộ  đồn  xét xử m ễn xét  

- Về n  chung: Các đ ơn  sự đều xác n ận là không có nợ c un  n n   ôn    u 

cầu     án xem xét   ả  qu ết  Do đó  Hộ  đồn  xét xử   ôn  xem xét.  

 [4] Về án phí: C ị Hồ   ị L p ả  c ịu án p í  ôn n ân     đìn  sơ t ẩm t eo 

qu  địn  p áp luật  

V  các l  trên  

QUYẾT ĐỊNH 
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- Căn cứ   oản 1 Đ ều 28; đ ểm     oản 1 Đ ều 35; đ ểm     oản 1 Đ ều 39; 

  oản 4 Đ ều 147; Đ ều 227  228; Đ ều 232, 273 và Đ ều 280 Bộ luật tố tụn  dân sự 

năm 2015. 

- Áp dụn    oản 1 Đ ều 11 Luật Hôn n ân và     đìn  năm 2014; 

- Áp dụn  các Đ ều 81  82 và 83 Luật Hôn n ân và     đìn  năm 2014; 

- Áp dụn  N  ị qu ết 326/2016/UB VQH14 n à  30 t án  12 năm 2016 qu  

địn  về mức t u  m ễn    ảm  t u  nộp  quản l  và sử dụn  án p í và l  p í     án  

Tuyên xử: 

1/ Về qu n     ôn n ân:   ôn  côn  n ận qu n     ôn n ân   ữ  c ị Hồ   ị L 

và anh Phan Thanh H là vợ c ồn   

2/ Về qu n    con c un : Giao cháu Phan Minh Tr  s n  năm 2007 và Phan 

Thanh Tr  s n  năm 2009 cho c ị Hồ   ị L đ ợc t ếp tục nuô  d ỡn  c o đến tuổ  

tr ởn  t àn   

Đố  vớ  n  ờ  con c un  t n P  n Hồ T  s n  năm 2000 đã tr ởn  t àn  c ị Lvà 

anh H t ốn  n  t   ôn    u cầu     án xem xét   ả  qu ết  n n Hộ  đồn  xét xử 

m ễn xét  

Đố  vớ  n  ĩ  vụ c p d ỡn : Do c ị L   ôn    u cầu n n Hộ  đồn  xét xử m ễn 

xét. 

 ron  t ờ     n c ị L nuôi con, anh H có qu ền đ ợc t ăm nom  c ăm sóc    áo 

dục con c un    ôn     đ ợc qu ền n ăn cản t eo qu  địn  củ  p áp luật  

Bảo l u qu ền t    đổ  n  ờ  trực t ếp nuô  con c un      một tron  các b n có 

  u cầu  

3/ Về tà  sản c un : Các đ ơn  sự t ốn  n  t   ôn  có tà  sản c un   không yêu 

cầu     án   ả  qu ết n n Hộ  đồn  xét xử m ễn xét  

4/ Về nợ c un : Các đ ơn  sự   ôn    u cầu     án   ả  qu ết n n Hộ  đồn  

xét xử  không xem xét  nếu s u nà  có p át s n  tr n  c  p t ì các c ủ nợ có qu ền 

  ở     n c ị L và anh H ở vụ    n   ác  

5/ Về án p í Hôn n ân     đìn  sơ t ẩm: Buộc c ị Hồ   ị L p ả  nộp 300 000 

đồn  (B  trăm n  ìn đồn )  n  n  đ ợc đố  trừ vào t ền tạm ứn  án p í mà c ị đã 

nộp là 300.000 đồn  theo biên lai thu số 0008041, ngày 04/7/2022 tạ  C   cục t   

hàn  án dân sự  u  n H n Đ t  t n     n G  n   N   vậ   c ị L   ôn  p ả  nộp t  m 

t ền án p í sơ t ẩm  
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6/ Qu ền   án  cáo: Báo cho c ị Hồ   ị L và anh Phan Thanh H có qu ền 

  án  cáo bản án tron  t ờ   ạn 15 n à   ể từ n à  n ận đ ợc bản án  oặc  ể từ 

ngày bản án đ ợc n  m  ết côn        

Nơi nhận: 

- TA tỉnh Kiên Giang  

- VK  nhân dân huyện Hòn Đất  

- Các đương sự  

- Lưu hồ sơ./. 

 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

          Cao Quốc Chiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                         

 

                                                                           Cao Quốc Chiến 
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